
THỨ TIẾT
6a1

(Hoa MT)

6a2

(Lộc)

6a3

(Hồng)

6a4

(Thùy H)

6a5

(Loan)

6a6

(ThThanh)

1 AV Bản ngữ - H.Linh Dò bài - Lộc AV Bản ngữ - Tú Văn 2 - Hạnh (V) Dò bài - Ninh Kỹ năng sống - Th.Thanh

2 AV Bản ngữ - H.Linh Nghệ thuật - Lan AV Bản ngữ - Tú Toán 2 - Lộc Văn 2 - Hạnh (V) KHTN 2 - Th.Thanh

3 KHTN 2 - Thùy (KHTN) AV Bản ngữ - H.Linh Kỹ năng sống - Minh AV Bản ngữ - Thư Văn 2 - Hạnh (V) Toán 2 - L.K.Bằng

4 Dò bài - Thùy (KHTN) AV Bản ngữ - H.Linh Văn 2 - Thùy (V) AV Bản ngữ - Thư Tin - Trúc Nghệ thuật - Lan

5

1 TATC - H.Linh Dò bài - Tú Dò bài - Thùy (V) KHTN 2 - Thùy (KHTN) Dò bài - Quân Tin học quốc tế - Trúc

2 TATC - H.Linh Nghệ thuật - Lan KHTN 2 - Yến Văn 2 - Hạnh (V) Dò bài - Thư Tin học quốc tế - Trúc

3 Tin học quốc tế - Trúc TATC - H.Linh TD - Quân Trải nghiệm-HN - Thùy (KHTN) Anh 2 - Thư

4 Tin học quốc tế - Trúc Văn 2 - Thùy (V) TD - Quân Dò bài - Thùy (KHTN) KHTN 2 - Yến

5

1 Dò bài - Hoa Dò bài - Th.Thanh Trải nghiệm-HN - Hồng Anh 2 - Chi Toán 2 - Tâm TD - Quân

2 Trải nghiệm-HN - Hoa KHTN 2 - Th.Thanh CNghệ - Hồng Dò bài - Lộc Toán 2 - Tâm TD - Quân

3 TD - Tiến Toán 2 - Lộc Anh 2 - M.Linh TD - Quân Dò bài - Thư Anh 2 - Chi

4 TD - Tiến TATC - H.Linh Dò bài - Chuyên TD - Quân Dò bài - Loan Đọc sách - Hồng

5

1 Dò bài - Giang (AV) TATC - H.Linh Dò bài - Yến Tin học quốc tế - H.Thảo AV Bản ngữ - TG.BNG Văn 2 - Thùy (V)

2 TATC - H.Linh Toán 2 - Lộc Toán 2 - L.K.Bằng Tin học quốc tế - H.Thảo AV Bản ngữ - TG.BNG Văn 2 - Thùy (V)

3 Văn 2 - Hạnh (V) Văn 2 - Thùy (V) Tin học quốc tế - H.Thảo Toán 2 - Lộc TD - Tiến AV Bản ngữ - Giang (AV)

4 Dò bài - L.K.Bằng Dò bài - Ninh Tin học quốc tế - H.Thảo Đọc sách - Tú TD - Tiến AV Bản ngữ - Giang (AV)

5

1 Văn 2 - Hạnh (V) Kỹ năng sống - Hồng Văn 2 - Thùy (V) Dò bài - Quân Đọc sách - Phương Dò bài - L.K.Bằng

2 Tin - Trúc Đọc sách - Chuyên Toán 2 - L.K.Bằng Dò bài - Thùy (KHTN) Kỹ năng sống - Hồng Dò bài - Quân

3 Đọc sách - Minh TD - Quân Dò bài - Phương Kỹ năng sống - Hồng Nghệ thuật - Lan Toán 2 - L.K.Bằng

4 Kỹ năng sống - Thùy (V) TD - Quân Đọc sách - Hạnh (S) Nghệ thuật - Lan Dò bài - Ninh GDĐP - Hồng

5

1 Toán 2 - L.K.Bằng Tin học quốc tế - H.Thảo

2 Toán 2 - L.K.Bằng Tin học quốc tế - H.Thảo

3

4

5

THỜI KHOÁ BIỂU

BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 12 tháng 9 năm 2022

2

3

4

5

6

7

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 1



THỨ TIẾT
6a1

(Hoa MT)

6a2

(Lộc)

6a3

(Hồng)

6a4

(Thùy H)

6a5

(Loan)

6a6

(ThThanh)

1 Văn - Hạnh (V) Toán - Lộc LS-ĐL - Phương KHTN - Thùy (KHTN) Toán - Tâm Toán - L.K.Bằng

2 KHTN - Thùy (KHTN) Toán - Lộc Văn - Thùy (V) Văn - Hạnh (V) LS-ĐL - Phương Toán - L.K.Bằng

3 Toán - L.K.Bằng LS-ĐL - Hạnh (S) Văn - Thùy (V) Văn - Hạnh (V) CNghệ - Hồng LS-ĐL - Phương

4 Trải nghiệm-HN - Hoa Trải nghiệm-HN - Lộc Trải nghiệm-HN - Hồng Trải nghiệm-HN - Thùy (KHTN) Trải nghiệm-HN - Loan Trải nghiệm-HN - Th.Thanh

5 Trải nghiệm-HN - Hoa Trải nghiệm-HN - Lộc Trải nghiệm-HN - Hồng Trải nghiệm-HN - Thùy (KHTN) Trải nghiệm-HN - Loan Trải nghiệm-HN - Th.Thanh

1 Văn - Hạnh (V) Anh - Tú Tin - Trúc GDCD - Loan GDĐP - Hồng KHTN - Th.Thanh

2 Nghệ thuật - Lan CNghệ - Hồng Anh - M.Linh Anh - Chi KHTN - Yến KHTN - Th.Thanh

3 Nghệ thuật - Lan KHTN - Th.Thanh Văn - Thùy (V) KHTN - Thùy (KHTN) Anh - Thư Anh - Chi

4 GDĐP - Hồng Văn - Thùy (V) KHTN - Yến Nghệ thuật - Lan Văn - Hạnh (V) Tin - Trúc

5 Anh - Giang (AV) Văn - Thùy (V) KHTN - Yến CNghệ - Hồng Nghệ thuật - Lan GDCD - Loan

1 CNghệ - Hồng Tin - Trúc Toán - L.K.Bằng Toán - Lộc GDCD - Loan KHTN - Th.Thanh

2 Anh - Giang (AV) GDĐP - Hồng GDCD - Loan LS-ĐL - Phương Anh - Thư KHTN - Th.Thanh

3 Anh - Giang (AV) GDCD - Loan GDĐP - Hồng Tin - Trúc LS-ĐL - Phương Anh - Chi

4 GDCD - Loan KHTN - Th.Thanh LS-ĐL - Phương GDĐP - Hồng Toán - Tâm Toán - L.K.Bằng

5 Toán - L.K.Bằng Anh - Tú LS-ĐL - Phương Anh - Chi Toán - Tâm CNghệ - Hồng

1 KHTN - Thùy (KHTN) Anh - Tú Toán - L.K.Bằng Anh - Chi Văn - Hạnh (V) LS-ĐL - Phương

2 Văn - Hạnh (V) Văn - Thùy (V) Toán - L.K.Bằng KHTN - Thùy (KHTN) Anh - Thư Anh - Chi

3 Toán - L.K.Bằng LS-ĐL - Hạnh (S) Anh - M.Linh LS-ĐL - Phương KHTN - Yến Trải nghiệm-HN - Th.Thanh

4 Toán - L.K.Bằng KHTN - Th.Thanh Anh - M.Linh Văn - Hạnh (V) LS-ĐL - Phương Văn - Thùy (V)

5 LS-ĐL - Phương KHTN - Th.Thanh KHTN - Yến Toán - Lộc Toán - Tâm Văn - Thùy (V)

1 LS-ĐL - Phương Trải nghiệm-HN - Lộc Toán - L.K.Bằng KHTN - Thùy (KHTN) KHTN - Yến Nghệ thuật - Lan

2 LS-ĐL - Phương Toán - Lộc Nghệ thuật - Lan Văn - Hạnh (V) KHTN - Yến Văn - Thùy (V)

3 KHTN - Thùy (KHTN) Toán - Lộc Nghệ thuật - Lan LS-ĐL - Phương Văn - Hạnh (V) Văn - Thùy (V)

4 KHTN - Thùy (KHTN) LS-ĐL - Hạnh (S) Văn - Thùy (V) Toán - Lộc Văn - Hạnh (V) LS-ĐL - Phương

5 Văn - Hạnh (V) Văn - Thùy (V) KHTN - Yến Toán - Lộc Trải nghiệm-HN - Loan Toán - L.K.Bằng
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THỨ TIẾT
7a1

(Thơm)

7a2

(Chuyên)

7a3

(Thư)

7a4

(Thùy V)

7a5

(Thiện)

1 Trải nghiệm-HN - Thơm Trải nghiệm-HN - Chuyên Trải nghiệm-HN - Thư Trải nghiệm-HN - Thùy (V) Trải nghiệm-HN - Thiện

2 Trải nghiệm-HN - Thơm Trải nghiệm-HN - Chuyên Trải nghiệm-HN - Thư Trải nghiệm-HN - Thùy (V) Trải nghiệm-HN - Thiện

3 LS-ĐL - Ninh LS-ĐL - Chuyên Toán - Thơm Toán - Đạt Văn - Hương

4 KHTN - Th.Thanh GDCD - Thiện LS-ĐL - Chuyên LS-ĐL - Ninh Văn - Hương

5 KHTN - Th.Thanh Văn - Như Văn - Nga LS-ĐL - Ninh GDCD - Thiện

1 KHTN - Th.Thanh Anh - Thư Nghệ thuật - Hoa GDCD - Thiện KHTN - Tuấn

2 KHTN - Th.Thanh CNghệ - Đẩu KHTN - Tuấn Văn - Thùy (V) Anh - Trâm

3 Văn - Như GDĐP - Đẩu KHTN - Tuấn Nghệ thuật - Hoa Anh - Trâm

4 CNghệ - Đẩu KHTN - Tuấn Anh - Thư KHTN - Th.Thanh Nghệ thuật - Hoa

5 Anh - Trâm Văn - Như Anh - Thư Trải nghiệm-HN - Thùy (V) GDĐP - Đẩu

1 Toán - Thơm Anh - Thư LS-ĐL - Chuyên Toán - Đạt CNghệ - Đẩu

2 Toán - Thơm Anh - Thư GDĐP - Đẩu Anh - Trâm LS-ĐL - Ninh

3 Nghệ thuật - Hoa Toán - Đạt Toán - Thơm KHTN - Th.Thanh Trải nghiệm-HN - Thiện

4 GDCD - Thiện Toán - Đạt Tin - Đức CNghệ - Đẩu Anh - Trâm

5 Anh - Trâm Tin - Đức Anh - Thư GDĐP - Đẩu Toán - Đạt

1 Anh - Trâm KHTN - Tuấn Toán - Thơm KHTN - Th.Thanh Toán - Đạt

2 Văn - Như LS-ĐL - Chuyên Toán - Thơm KHTN - Th.Thanh Toán - Đạt

3 Văn - Như LS-ĐL - Chuyên KHTN - Tuấn Anh - Trâm LS-ĐL - Ninh

4 Toán - Thơm Toán - Đạt CNghệ - Đẩu Anh - Trâm KHTN - Tuấn

5 GDĐP - Đẩu Toán - Đạt Văn - Nga Văn - Thùy (V) KHTN - Tuấn

1 Toán - Thơm Văn - Như Văn - Nga LS-ĐL - Ninh KHTN - Tuấn

2 LS-ĐL - Ninh Văn - Như Văn - Nga Văn - Thùy (V) Toán - Đạt

3 LS-ĐL - Ninh Trải nghiệm-HN - Chuyên KHTN - Tuấn Văn - Thùy (V) Văn - Hương

4 Văn - Như KHTN - Tuấn GDCD - Thiện Toán - Đạt Văn - Hương

5 Trải nghiệm-HN - Thơm KHTN - Tuấn LS-ĐL - Chuyên Toán - Đạt LS-ĐL - Ninh
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THỨ TIẾT
7a1

(Thơm)

7a2

(Chuyên)

7a3

(Thư)

7a4

(Thùy V)

7a5

(Thiện)

1

2 KHTN 2 - Th.Thanh Văn 2 - Như Kỹ năng sống - Hồng Dò bài - Trâm Toán 2 - Đạt

3 Văn 2 - Như Nghệ thuật - Hoa Anh 2 - Thư Dò bài - Th.Thanh Toán 2 - Đạt

4 Văn 2 - Như AV Bản ngữ - Thư Văn 2 - Nga Toán 2 - Đạt Văn 2 - Hương

5 Kỹ năng sống - Thiện AV Bản ngữ - Thư Dò bài - Nga Văn 2 - Thùy (V) Dò bài - Tiến

1

2 Tin - Đức TD - Quân Trải nghiệm-HN - Thư Nghệ thuật - Hoa KHTN 2 - Tuấn

3 TATC - Trâm TD - Quân Nghệ thuật - Hoa Đọc sách - Thu (V) Văn 2 - Hương

4 AV Bản ngữ - Trâm Đọc sách - Thư TD - Quân AV Bản ngữ - TG.BNG Nghệ thuật - Hoa

5 AV Bản ngữ - Trâm KHTN 2 - Tuấn TD - Quân AV Bản ngữ - TG.BNG Dò bài - Tiến

1

2 TATC - Trâm Kỹ năng sống - Đẩu Toán 2 - Thơm Toán 2 - Đạt Tin - Đức

3 TATC - Trâm TATC - Thư Toán 2 - Thơm KHTN 2 - Th.Thanh Dò bài - Thiện

4 Toán 2 - Thơm Dò bài - Thư Đọc sách - Đẩu Tin - Đức AV Bản ngữ - TG.BNG

5 Đọc sách - Trang Toán 2 - Đạt Dò bài - Thư Dò bài - Thiện AV Bản ngữ - TG.BNG

1

2 TD - Quân Dò bài - Như AV Bản ngữ - TG.BNG Anh 2 - Trâm Dò bài - Đạt

3 TD - Quân TATC - Thư AV Bản ngữ - TG.BNG Văn 2 - Thùy (V) Anh 2 - Trâm

4 Nghệ thuật - Hoa TATC - Thư Dò bài - Đẩu Dò bài - Đạt TD - Quân

5 Dò bài - Trâm Nghệ thuật - Hoa Dò bài - Tuấn Dò bài - Đạt TD - Quân

1

2 Dò bài - Chuyên Văn 2 - Như Văn 2 - Nga TD - Quân Kỹ năng sống - Loan

3 Dò bài - Chuyên Toán 2 - Đạt Dò bài - Minh TD - Quân Đọc sách - Trúc

4 Toán 2 - Thơm Dò bài - Lan KHTN 2 - Tuấn Kỹ năng sống - Đẩu Dò bài - Chuyên

5
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THỨ TIẾT
8a1

(Thuyết)

8a2

(Phương)

8a3

(K.Hạnh)

8a4

(Quyên)

8a5

(Trâm)

8a6

(M.Linh)

1 Dò bài - Thuyết TATC - Thảo Nhạc - Lan Văn 2 - Dung Dò bài - Thùy (KHTN) Toán 2 - Nghiêm

2 Hóa 2 - Hằng TATC - Thảo CNghệ - Thuyết Mĩ thuật - Quyên Văn 2 - Dung Tin - Đức

3 TATC - Thảo Văn 2 - Dung Dò bài - Thuyết Nhạc - Lan Tin - Đức Mĩ thuật - Quyên

4 TATC - Thảo Dò bài - Yến Dò bài - Thuyết Dò bài - Quyên Tin - Đức Dò bài - Tr.Thanh

5

1 TD - Huân Dò bài - Thuyết AV Bản ngữ - TG.BNG Kỹ năng sống - Nhã Nhạc - Lan Dò bài - Thu (V)

2 TD - Huân CNghệ - Thuyết AV Bản ngữ - TG.BNG Văn 2 - Dung Dò bài - Quân Kỹ năng sống - Vinh

3 CNghệ - Thuyết TD - Huân Văn 2 - Giang (HT) AV Bản ngữ - TG.BNG Kỹ năng sống - Tiến Nhạc - Lan

4 Dò bài - Lan TD - Huân Văn 2 - Giang (HT) AV Bản ngữ - TG.BNG Dò bài - Trâm Văn 2 - Thu (V)

5

1 AV Bản ngữ - Thảo Dò bài - Tiến Anh 2 - H.Linh Tin - Đức AV Bản ngữ - TG.BNG Anh 2 - M.Linh

2 AV Bản ngữ - Thảo Tin - Đức Toán 2 - Nghiêm Toán 2 - L.C.Bằng AV Bản ngữ - TG.BNG CNghệ - Thuyết

3 Tin - Đức AV Bản ngữ - Thảo Mĩ thuật - Quyên Anh 2 - H.Linh Toán 2 - L.C.Bằng AV Bản ngữ - TG.BNG

4 Dò bài - Nhã AV Bản ngữ - Thảo Dò bài - Hạnh (S) Dò bài - L.C.Bằng CNghệ - Thuyết AV Bản ngữ - TG.BNG

5

1 Văn 2 - Dung Hóa 2 - Thùy (KHTN) TD - Huân Dò bài - Hằng Dò bài - L.C.Bằng Dò bài - Chuyên

2 TATC - Thảo Văn 2 - Dung TD - Huân Toán 2 - L.C.Bằng Anh 2 - Trâm Hóa 2 - Thùy (KHTN)

3 Dò bài - H.Linh TATC - Thảo Hóa 2 - Thùy (KHTN) TD - Huân Toán 2 - L.C.Bằng Toán 2 - Nghiêm

4 Dò bài - Dung Dò bài - H.Linh Dò bài - Hạnh (S) TD - Huân Hóa 2 - Thùy (KHTN) Dò bài - Thu (V)

5

1 Nhạc - Lan Tin - Đức Kỹ năng sống - Hạnh (S) Dò bài - Minh Dò bài - Thùy (KHTN) TD - Huân

2 Tin - Đức Nhạc - Lan Dò bài - Hạnh (S) Hóa 2 - Hằng Văn 2 - Dung TD - Huân

3 Văn 2 - Dung Kỹ năng sống - Thiện Toán 2 - Nghiêm Tin - Đức TD - Huân Văn 2 - Thu (V)

4 Kỹ năng sống - Trúc Dò bài - Phương Tin - Đức Dò bài - Dung TD - Huân Dò bài - Thùy (KHTN)

5

1 Toán 2 - Nghiêm Toán 2 - L.C.Bằng

2 Toán 2 - Nghiêm Toán 2 - L.C.Bằng
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THỨ TIẾT
8a1

(Thuyết)

8a2

(Phương)

8a3

(K.Hạnh)

8a4

(Quyên)

8a5

(Trâm)

8a6

(M.Linh)

1 Văn - Hương Sử - Hạnh (S) Anh - H.Linh Toán - L.C.Bằng Lí - Phượng Toán - Nghiêm

2 Toán - Nghiêm CNghệ - Thuyết Văn - Hương Toán - L.C.Bằng Sinh - Nhã Anh - M.Linh

3 CNghệ - Thuyết Sinh - Nhã Văn - Hương Anh - H.Linh GDCD - Loan Hóa - Thùy (KHTN)

4 ChCờ - Thuyết ChCờ - Phương ChCờ - Hạnh (S) ChCờ - Quyên ChCờ - Trâm ChCờ - M.Linh

5 SHL - Thuyết SHL - Phương SHL - Hạnh (S) SHL - Quyên SHL - Trâm SHL - M.Linh

1 Văn - Hương Anh - H.Linh Tin - Đức CNghệ - Thuyết Hóa - Thùy (KHTN) Anh - M.Linh

2 Anh - H.Linh Văn - Hương Hóa - Thùy (KHTN) GDCD - Loan Anh - Trâm Sinh - Nhã

3 Anh - H.Linh GDCD - Loan Lí - Phượng Hóa - Hằng Văn - Dung Tin - Đức

4 Sinh - Nhã Hóa - Thùy (KHTN) Anh - H.Linh Văn - Hương Văn - Dung Lí - Phượng

5 Hóa - Hằng Hóa - Thùy (KHTN) Văn - Hương Anh - H.Linh Sinh - Nhã Văn - Thu (V)

1 Anh - H.Linh Toán - L.C.Bằng Toán - Nghiêm CNghệ - Thuyết Sử - Hạnh (S) Địa - Phương

2 Toán - Nghiêm Toán - L.C.Bằng Anh - H.Linh Sinh - Nhã Địa - Minh Sử - Hạnh (S)

3 Địa - Minh Anh - H.Linh Sinh - Nhã Sử - Hạnh (S) Toán - L.C.Bằng CNghệ - Thuyết

4 Sinh - Nhã Anh - H.Linh Sử - Hạnh (S) Địa - Minh Anh - Trâm Toán - Nghiêm

5 Sử - Hạnh (S) Sinh - Nhã Địa - Minh Anh - H.Linh Mĩ thuật - Quyên GDCD - Loan

1 Toán - Nghiêm Văn - Hương Sử - Hạnh (S) Toán - L.C.Bằng Anh - Trâm Anh - M.Linh

2 Văn - Hương Địa - Phương Toán - Nghiêm Sinh - Nhã Sử - Hạnh (S) Văn - Thu (V)

3 Văn - Hương Toán - L.C.Bằng Toán - Nghiêm Lí - Phượng Hóa - Thùy (KHTN) Văn - Thu (V)

4 Lí - Phượng Sử - Hạnh (S) Sinh - Nhã Văn - Hương Toán - L.C.Bằng Toán - Nghiêm

5 Mĩ thuật - Quyên Lí - Phượng Hóa - Thùy (KHTN) Văn - Hương Toán - L.C.Bằng Sinh - Nhã

1 Toán - Nghiêm Toán - L.C.Bằng GDCD - Loan Văn - Hương Văn - Dung Sử - Hạnh (S)

2 Sử - Hạnh (S) Văn - Hương CNghệ - Thuyết Hóa - Hằng Văn - Dung Hóa - Thùy (KHTN)

3 GDCD - Loan Văn - Hương Toán - Nghiêm Sử - Hạnh (S) Toán - L.C.Bằng Văn - Thu (V)

4 Hóa - Hằng Mĩ thuật - Quyên Văn - Hương Toán - L.C.Bằng CNghệ - Thuyết Toán - Nghiêm

5 NGLL - Thuyết NGLL - Phương NGLL - Hạnh (S) NGLL - Quyên NGLL - Trâm NGLL - M.Linh

1
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Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 1



THỨ TIẾT
9a1

(Thanh)

9a2

(Minh)

9a3

(Thu V)

9a4

(Phượng)

9a5

(Đạt)

9a6

(Trúc)

9a7

(Như)

9a8

(Yến)

9a9

(Nga)
1 ChCờ - Tr.Thanh ChCờ - Minh ChCờ - Thu (V) ChCờ - Phượng ChCờ - Đạt ChCờ - Trúc ChCờ - Như ChCờ - Yến ChCờ - Nga

2 SHL - Tr.Thanh SHL - Minh SHL - Thu (V) SHL - Phượng SHL - Đạt SHL - Trúc SHL - Như SHL - Yến SHL - Nga

3 Sinh - Tr.Thanh Lí - Phượng Anh - Tú GDCD - Thiện Văn - Như Địa - Thu (Đ) Hóa - Hằng Toán - Nghiêm Toán - Lộc

4 Toán - L.K.Bằng Văn - Hạnh (V) Văn - Thu (V) Văn - Dung Hóa - Hằng Lí - Phượng Văn - Như Toán - Nghiêm Văn - Nga

5 Hóa - Hằng Địa - Minh Tin - Trúc Địa - Thu (Đ) Toán - Đạt Văn - Thu (V) Toán - Thơm Anh - Tú Sử - Chuyên

1 Anh - Hùng Văn - Hạnh (V) Lí - Yến Sinh - Tr.Thanh Văn - Như CNghệ - Đẩu Lí - Phượng TD - Tiến Văn - Nga

2 Anh - Hùng Sinh - Nhã Văn - Thu (V) Lí - Phượng Văn - Như Hóa - Hằng Sinh - Tr.Thanh TD - Tiến Văn - Nga

3 Văn - Nga Anh - Tú Văn - Thu (V) Anh - Giang (AV) Sinh - Tr.Thanh GDCD - Thiện Hóa - Hằng Văn - Hạnh (V) Sinh - Nhã

4 Văn - Nga GDCD - Thiện Hóa - Hằng Văn - Dung Sinh - Tr.Thanh Lí - Phượng Văn - Như Văn - Hạnh (V) Anh - Tú

5 Tin - Tuấn Lí - Phượng GDCD - Thiện Văn - Dung Hóa - Hằng Văn - Thu (V) Anh - Giang (AV) Sinh - Tr.Thanh Lí - Yến

1 GDCD - Thiện TD - Huân Địa - Thu (Đ) Sử - Ninh Mĩ thuật - Quyên Toán - L.K.Bằng Địa - Minh Anh - Tú Toán - Lộc

2 Địa - Thu (Đ) TD - Huân Anh - Tú Anh - Giang (AV) Toán - Đạt Toán - L.K.Bằng Sinh - Tr.Thanh GDCD - Thiện Địa - Minh

3 Toán - L.K.Bằng Sinh - Nhã Sử - Ninh Toán - Nghiêm CNghệ - Thuyết Sinh - Tr.Thanh Anh - Giang (AV) Sử - Chuyên CNghệ - Đẩu

4 Toán - L.K.Bằng Toán - Lộc Sinh - Tr.Thanh Toán - Nghiêm Anh - Tú Sử - Ninh Toán - Thơm Địa - Thu (Đ) Mĩ thuật - Quyên

5 Sử - Chuyên Anh - Tú Toán - Thơm Mĩ thuật - Quyên GDCD - Thiện Anh - Giang (AV) Sử - Ninh Sinh - Tr.Thanh Sinh - Nhã

1 Toán - L.K.Bằng Văn - Hạnh (V) Sinh - Tr.Thanh Hóa - Liễu Văn - Như Văn - Thu (V) TD - Tiến Toán - Nghiêm Toán - Lộc

2 Sinh - Tr.Thanh Văn - Hạnh (V) Văn - Thu (V) Toán - Nghiêm Anh - Tú Anh - Giang (AV) TD - Tiến Địa - Thu (Đ) Lí - Yến

3 Văn - Nga Hóa - Hằng CNghệ - Đẩu Văn - Dung Toán - Đạt Toán - L.K.Bằng Toán - Thơm Lí - Yến Anh - Tú

4 Văn - Nga Toán - Lộc Địa - Thu (Đ) Sinh - Tr.Thanh Địa - Minh Hóa - Hằng Văn - Như Văn - Hạnh (V) Hóa - Liễu

5 Lí - Yến Sử - Chuyên Toán - Thơm Địa - Thu (Đ) Địa - Minh Sinh - Tr.Thanh Văn - Như Hóa - Hằng Hóa - Liễu

1 Hóa - Hằng Toán - Lộc Lí - Yến Văn - Dung Toán - Đạt Văn - Thu (V) Lí - Phượng Toán - Nghiêm GDCD - Thiện

2 Tin - Tuấn Toán - Lộc Toán - Thơm Toán - Nghiêm Lí - Phượng Văn - Thu (V) GDCD - Thiện Lí - Yến Địa - Minh

3 Văn - Nga Văn - Hạnh (V) Toán - Thơm Tin - Trúc Lí - Phượng Địa - Thu (Đ) Văn - Như Hóa - Hằng Toán - Lộc

4 Lí - Yến Địa - Minh Hóa - Hằng Lí - Phượng Sử - Chuyên Toán - L.K.Bằng Toán - Thơm Văn - Hạnh (V) Văn - Nga

5 Địa - Thu (Đ) Hóa - Hằng Văn - Thu (V) Hóa - Liễu Văn - Như Tin - Trúc Địa - Minh Văn - Hạnh (V) Văn - Nga

1 Văn 2 - Nga TATC - Tú Văn 2 - Thu (V)

2 Văn 2 - Nga TATC - Tú Văn 2 - Thu (V)
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THỨ TIẾT
9a1

(Thanh)

9a2

(Minh)

9a3

(Thu V)

9a4

(Phượng)

9a5

(Đạt)

9a6

(Trúc)

9a7

(Như)

9a8

(Yến)

9a9

(Nga)
1

2 TD - Huân AV Bản ngữ - Tú TD - Tiến Tin - Trúc AV Bản ngữ - TG.BNG Lý 2 - Phượng Anh 2 - Giang (AV) Mĩ thuật - Quyên Văn 2 - Nga

3 TD - Huân AV Bản ngữ - Tú TD - Tiến Toán 2 - Nghiêm AV Bản ngữ - TG.BNG Tin - Trúc Toán 2 - Thơm Kỹ năng sống - Vinh Toán 2 - Lộc

4 Toán 2 - L.K.Bằng Kỹ năng sống - Thiện TATC - Tú Toán 2 - Nghiêm Tin - Tuấn Anh 2 - Giang (AV) Toán 2 - Thơm Văn 2 - Hạnh (V) AV Bản ngữ - TG.BNG

5 TATC - Giang (AV) Tin - Tuấn Toán 2 - Nghiêm AV Bản ngữ - TG.BNG

1

2 AV Bản ngữ - Giang (AV) Lý 2 - Phượng TATC - Tú TD - Tiến Kỹ năng sống - Thuyết AV Bản ngữ - TG.BNG Tin - Trúc

3 AV Bản ngữ - Giang (AV) Văn 2 - Hạnh (V) Lý 2 - Yến TD - Tiến Văn 2 - Như AV Bản ngữ - TG.BNG Tin - Trúc

4 CNghệ - Thuyết Tin - Tuấn Kỹ năng sống - Tiến TATC - Giang (AV) Dò bài - Như Văn 2 - Thu (V) Anh 2 - Tú

5 Dò bài - Hoa Văn 2 - Hạnh (V)

1

2 TATC - Hùng Toán 2 - Lộc AV Bản ngữ - Tú Dò bài - Thiện TD - Tiến Toán 2 - L.K.Bằng AV Bản ngữ - TG.BNG TD - Huân

3 TATC - Hùng Toán 2 - Lộc AV Bản ngữ - Tú Kỹ năng sống - Đẩu TD - Tiến Mĩ thuật - Quyên AV Bản ngữ - TG.BNG TD - Huân

4 Mĩ thuật - Quyên TATC - Tú Tin - Trúc AV Bản ngữ - Giang (AV) Toán 2 - Đạt Dò bài - Tiến CNghệ - Thuyết Dò bài - Lộc

5 AV Bản ngữ - Giang (AV) Kỹ năng sống - Vinh Tin - Trúc

1

2 Dò bài - Hùng Mĩ thuật - Quyên Dò bài - Tú Văn 2 - Dung Lý 2 - Phượng TD - Tiến Tin - Tuấn CNghệ - Đẩu Lý 2 - Yến

3 TATC - Hùng Văn 2 - Hạnh (V) TATC - Tú Văn 2 - Dung Văn 2 - Như TD - Tiến Mĩ thuật - Quyên Dò bài - Hằng Kỹ năng sống - Đẩu

4 Lý 2 - Yến Tin - Tuấn Mĩ thuật - Quyên TATC - Giang (AV) Anh 2 - Tú Kỹ năng sống - Hằng Văn 2 - Như AV Bản ngữ - TG.BNG Toán 2 - Lộc

5 Dò bài - Giang (AV) Dò bài - Hằng AV Bản ngữ - TG.BNG Anh 2 - Tú

1

2 Toán 2 - L.K.Bằng Dò bài - Minh Toán 2 - Thơm CNghệ - Đẩu Toán 2 - Đạt Văn 2 - Thu (V) Lý 2 - Phượng Toán 2 - Nghiêm Tin - Trúc

3 Kỹ năng sống - Đẩu CNghệ - Thuyết Toán 2 - Thơm Lý 2 - Phượng Tin - Tuấn Toán 2 - L.K.Bằng Văn 2 - Như Lý 2 - Yến Văn 2 - Nga

4 NGLL - Tr.Thanh NGLL - Minh NGLL - Thu (V) NGLL - Phượng NGLL - Đạt NGLL - Trúc NGLL - Như NGLL - Yến NGLL - Nga

5
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Buổi sáng: Buổi chiều:

Tiết 1: 7H00 - 7H45 Tiết 1: 13H00 - 13H45

Tiết 2: 7H45 - 8H30 Tiết 2: 13H45 - 14H30

Ra chơi: 8H30 - 9H00 Tiết 3: 14H30 - 15H15

Tiết 3: 9H00 - 9H45 Ra chơi: 15H15 - 15H45

Tiết 4: 9H45 - 10H30 Tiết 4: 15H45 - 16H30

Tiết 5: 10H30 - 11H15 Tiết 5: 16H30 - 17H15

Giờ ra về: 

9a1, 9a2, 9a3, 9a5, 9a6: 16g30 

9a4, 9a6, 9a7, 9a8: 17g10

Khối 8: 17g15

Khối 7: 17g05 (PH vào sân trường) 

Khối 6: 17g15 (PH vào sân trường)

Quận 6, ngày   12   tháng   9   năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Hoài Tâm

Khung giờ học, giờ ra chơi, giờ ra về


